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II. Cấu hình của hệ thống CĐK AC
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- Máy biến áp Scott được áp dụng để chuyển điện 3Φ thành điện 1Φ

- Sự cân bằng dòng điện dưới đây xuất hiện ở điều kiện PF 1.0

Máy biến áp Scott 

Tải một pha

(cuộn T)

Tải một pha

(cuộn M)

Bên thiết bị 

3 pha

pha B

pha A

pha C

Loại tải
Cân bằng dòng điện tại thiết bị

pha A pha B pha C

cuộn T 100% 50 100 50

cuộn M 100% 100 0 100

cuộn T, M 100% 100 100 100
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sơ đồ chức năng

- OCR (Rơ le quá dòng)

: bảo vệ quá tải và hư hỏng xảy ra trong bộ phận  tiếp nhận

- OCGR (Rơ le quá dòng nối đất)

: bảo vệ hư hỏng dòng nối đất

mục chức năng chính chức năng phụ

bảo vệ quá dòng trìhoãn (51)
bảo vệ

quá tải
bảo vệ hư hỏng

bảo vệ quá dòng kết hợp (50) bảo vệ hư hỏng -

mục chức năng chính chức năng phụ

bảo vệ trìhoãn thời gian 

(51N)

bảo vệ hư hỏng

nối đất
-

bảo vệ tức thời (50N)
bảo vệ hư hỏng

nối đất
-

II. Cấu hình của hệ thống CĐK AC



LOGO

sơ đồ chức năng

- OCR ở bên sơ cấp của Máy biến áp chính

: bảo vệ quá tải và hư hỏng ở bên sơ cấp của Máy biến áp chính

- OCR ở bên thứ cấp của Máy biến áp chính (1 pha)

: bảo vệ quá tải và lỗi hư hỏng ở bên thứ cấp của Máy biến áp

chính

- OCGR  

: bảo vệ hư hỏng dòng nối đất và hư hỏng ở bên sơ cấp của Máy biến áp

chính

- Rơ le bảo vệ vi sai

: bảo vệ hư hỏng do chênh lệch giữa dòng bên sơ cấp và thứ cấp

trong máy biến áp chính

mục chức năng chính chức năng phụ trợ

Bảo vệ trìhoãn thời gian (51) Bảo vệ quá tải Bảo vệ hư hỏng

Bảo vệ tức thời (50) Bảo vệ hư hỏng -

mục chức năng chính chức năng phụ trợ

Bảo vệ trìhoãn thời gian (51N) Bảo vệ hư hỏng nối đất -

Bảo vệ tức thời (50N) Bảo vệ hư hỏng nối đất -

mục chức năng chính chức năng phụ trợ

Bảo vệ trìhoãn thời gian (51) Bảo vệ khỏi quá tải Bảo vệ hư hỏng

Bảo vệ tức thời (50) Bảo vệ hư hỏng -
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sơ đồ chức năng

- Rơ le khoảng cách (21)

: bảo vệ ngắn mạch giữa AF, TF, ray và tiếp đất

(mở bộ cấp CB sau khi phát hiện hư hỏng trong hệ dây tiếp điện)

- OCR (Rơ le quá dòng)

: Bảo vệ lỗi dòng tiếp đất và lỗi trong hệ dây tiếp điện

- UVR (Rơ le điện áp thấp)

: bảo vệ điện áp thấp trong hệ dây tiếp điện

(mở bộ cấp CB sau khi phát hiện điện áp thấp)

- Rơ le đóng lại AC  

: đóng CB tự động ngay sau lỗi tức thời

(VD: quá tải)

mục chức năng chính chức năng phụ trợ

Bảo vệ trìhoãn thời gian (51)
Quá tải trong hệ dây

tiếp điện

Hư hỏng hệ dây tiếp

điện

Bảo vệ tức thời (50)
Hư hỏng hệ dây tiếp

điện
-
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Trở kháng đường truyền
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SSP

sơ đồ chức năng

- UVR (rơ le điện áp thấp)

: bảo vệ khỏi điện áp thấp trong hệ dây tiếp điện

(cảnh báo khi phát hiện điện thế thấp trong hệ dây tiếp điện)

SP

sơ đồ chức năng

- UVR (rơ le điện áp thấp)

: bảo vệ điện áp thấp trong hệ dây tiếp điện

(mở bộ cấp CB sau khi phát hiện điện thế thấp trong hệ dây

tiếp điện)
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